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STT Họ và tên Thôn, khu dân cư Ghi chú
Xã Hồng Quang 

1 Nguyễn Văn Phúc Thôn Liên Đông Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Hiển Thôn Liên Đông Tổ phó
3 Nguyễn Văn Thạch Thôn Liên Đông Tổ viên 
4 Nguyễn Đình Đỏ Thôn Liên Đông Tổ viên 
5 Vũ Kim Thuận Thôn Liên Đông Tổ viên 
6 Phạm Thị Hảo Thôn Liên Đông Tổ viên 
7 Nguyễn Đình Thú Thôn Liên Đông Tổ viên 
8 Nguyễn Văn Vôi Thôn Liên Đông Tổ viên 
9 Vũ Thị Liên Thôn Liên Đông Tổ viên 
10 Vũ Kim Huy Thôn Liên Đông Tổ viên 
11 Đặng Thị Miện Thôn Liên Đông Tổ viên 
12 Phạm Văn Tuấn Thôn Liên Đông Tổ viên 
13 Nguyễn Văn Thương Thôn Liên Đông Tổ viên 
14 Phạm Văn Đạc Thôn Bích Thủy Tổ trưởng
15 Trịnh Xuân Đạt Thôn Bích Thủy Tổ phó
16 Phạm Văn Bách Thôn Bích Thủy Tổ viên 
17 Phạm Văn Phán Thôn Bích Thủy Tổ viên 
18 Nguyễn Văn Doan Thôn Bích Thủy Tổ viên 
19 Đỗ Thị Phương Thôn Bích Thủy Tổ viên 
20 Đặng Văn Sang Thôn Bích Thủy Tổ viên 
21 Triệu Văn Trạm Thôn Bích Thủy Tổ viên 
22 Trương Văn Thật Thôn Hữu Chung Tổ trưởng
23 Trương Đình Nho Thôn Hữu Chung Tổ phó
24 Đỗ Tuấn Đạt Thôn Hữu Chung Tổ viên 
25 Trương Xuân Ban Thôn Hữu Chung Tổ viên 
26 Nhữ Văn Dũng Thôn Hữu Chung Tổ viên 
27 Đặng Thị Hương Thôn Hữu Chung Tổ viên 
28 Trương Văn Tin Thôn Hữu Chung Tổ viên 
29 Nhữ Văn Dựng Thôn Hữu Chung Tổ viên 
30 Trương Văn Xiềng Thôn Hữu Chung Tổ viên 
31 Nguyễn Văn Hoá Thôn An Lâu Tổ trưởng
32 Nhữ Đình Trạm Thôn An Lâu Tổ phó
33 Vũ Văn Ánh Thôn An Lâu Tổ viên 



34 Nhữ Song Thọ Thôn An Lâu Tổ viên 
35 Nguyễn Thị Sâm Thôn An Lâu Tổ viên 
36 Nguyễn Thị Liên Thôn An Lâu Tổ viên 
37 Nguyễn Ngọc Nghìn Thôn An Lâu Tổ viên 
38 Nguyễn Bá Khách Thôn An Lâu Tổ viên 
39 Đỗ Tất Tiệm Thôn An Lâu Tổ viên 
40 Nguyễn Văn Phóng Thôn An Sơn Tổ trưởng
41 Nhữ Văn Thắng Thôn An Sơn Tổ phó
42 Nguyễn Văn Sự Thôn An Sơn Tổ viên 
43 Nguyễn Chí Thành Thôn An Sơn Tổ viên 
44 Nguyễn Thị Liễu Thôn An Sơn Tổ viên 
45 Nguyễn Xuân Lộc Thôn An Sơn Tổ viên 
46 Nhữ Xuân Hữu Thôn An Sơn Tổ viên 
47 Đinh Thị Tân Thôn An Sơn Tổ viên 
48 Vũ Thị Huân Thôn An Sơn Tổ viên 
49 Trương Thị Khuyên Thôn An Sơn Tổ viên 
50 Nhữ Văn Hanh Thôn An Sơn Tổ viên 
51 Vũ Văn Phích Thôn An Sơn Tổ viên 

Xã Lê Hồng
1 Vũ Tiến Đát  Thôn Vĩnh Mộ Tổ trưởng
2 Vũ Thị Ý Thôn Vĩnh Mộ Tổ phó
3 Phạm Văn Bẩy Thôn Vĩnh Mộ Tổ viên 
4 Vũ Quốc Súng Thôn Vĩnh Mộ Tổ viên 
5 Phạm Văn Khuể Thôn Vĩnh Mộ Tổ viên 
6 Đặng Xuân Loan Thôn Vĩnh Mộ Tổ viên 
7 Nguyễn Thị Trang Thôn Vĩnh Mộ Tổ viên 
8 Phạm Thị Quỳnh Thôn Vĩnh Mộ Tổ viên 
9 Ngô Văn Đình Thôn Vĩnh Mộ Tổ viên 
10 Nguyễn Văn Thạo Thôn Vĩnh Mộ Tổ viên 
11 Nguyễn Văn Luân Thôn Vĩnh Mộ Tổ viên 
12 Vũ Xuân Cấp Thôn Vĩnh Mộ Tổ viên 
13 Phan Thị Thu Thôn Hoành Bồ Tổ trưởng
14 Phạm Văn Thuỷ Thôn Hoành Bồ Tổ phó
15 Bùi Như Tiền Thôn Hoành Bồ Tổ viên 
16 Phạm Thị Hợi Thôn Hoành Bồ Tổ viên 
17 Bùi Quang Thọ Thôn Hoành Bồ Tổ viên 
18 Vũ Quyết Tiến Thôn Hoành Bồ Tổ viên 
19 Ngô Thị Chuẩn Thôn Hoành Bồ Tổ viên 
20 Bùi Văn Tuy Thôn Hoành Bồ Tổ viên 
21 Bùi Trung Tuyến Thôn Hoành Bồ Tổ viên 
22 Bùi Văn Đều Thôn Hoành Bồ Tổ viên 
23 Vũ Văn Hiển Thôn Hoành Bồ Tổ viên 



24 Thích Diệu Thiện Thôn Hoành Bồ Tổ viên 
25 Phan Thị Lưu Thôn Đại Đồng Tổ trưởng
26 Bùi Hữu Chỉnh Thôn Đại Đồng Tổ phó
27 Đặng Quốc Đạt Thôn Đại Đồng Tổ viên 
28 Phạm Văn Sau Thôn Đại Đồng Tổ viên 
29 Phạm Bá Cư Thôn Đại Đồng Tổ viên 
30 Phạm Bạch Đằng Thôn Đại Đồng Tổ viên 
31 Bùi Văn Khương Thôn Đại Đồng Tổ viên 
32 Bùi Lệ Thuỷ Thôn Đại Đồng Tổ viên 
33 Đoàn Ngọc Hạnh Thôn Lâm Kiều Tổ trưởng
34 Phan Thị Hồng Thôn Lâm Kiều Tổ phó
35 Phan Hữu Hào Thôn Lâm Kiều Tổ viên 
36 Phạm Minh Phương Thôn Lâm Kiều Tổ viên 
37 Đoàn Thị Thêm Thôn Lâm Kiều Tổ viên 
38 Phạm Thị Phượng Thôn Lâm Kiều Tổ viên 
39 Phạm Thị Len Thôn Lâm Kiều Tổ viên 
40 Phan Đăng Khoa Thôn Lâm Kiều Tổ viên 
41 Phan Hữ Vụ Thôn Lâm Kiều Tổ viên 
42 Vũ Ngọc Sơn Thôn Lâm Kiều Tổ viên 
43 Nguyễn Đức Thế Thôn Lâm Kiều Tổ viên 
44 Vũ Dũng Khoát Thôn Phương Quan Tổ trưởng
45 Nguyễn Tiến Tạo Thôn Phương Quan Tổ phó
46 Nguyễn Xuân Thắng Thôn Phương Quan Tổ viên 
47 Vũ Xuân Tài Thôn Phương Quan Tổ viên 
48 Lê Thị Năm Thôn Phương Quan Tổ viên 
49 Nguyễn Thị Viễn Thôn Phương Quan Tổ viên 
50 Nguyễn Văn Quyền Thôn Phương Quan Tổ viên 
51 Nguyễn Văn Long Thôn Phương Quan Tổ viên 
52 Nguyễn Hoài Lai Thôn  Phí Thanh Xá Tổ trưởng
53 Đỗ Ngọc Bích Thôn  Phí Thanh Xá Tổ phó
54 Trần Văn Hoan Thôn  Phí Thanh Xá Tổ viên 
55 Ngô Văn Tuân Thôn  Phí Thanh Xá Tổ viên 

   56 Phan Đình Nhấn Thôn  Phí Thanh Xá Tổ viên 
57 Nhuyễn Thị Thanh Đào Thôn  Phí Thanh Xá Tổ viên 
58 Lã Huy Dậu Thôn  Phí Thanh Xá Tổ viên 
59 Vũ Thị Hoa Thôn  Phí Thanh Xá Tổ viên 
60 Kim Văn Lý Thôn Chỉ Trung Tổ trưởng
61 Phạm Văn Tô Thôn Chỉ Trung Tổ phó
62 Phạm Thị Oanh Thôn Chỉ Trung Tổ viên 
63 Phạm Thị Ngà Thôn Chỉ Trung Tổ viên 
64 Lã Huy Hà Thôn Chỉ Trung Tổ viên 
65 Trần Văn Tiệp Thôn Chỉ Trung Tổ viên 



66 Hà Văn Thạch Thôn Chỉ Trung Tổ viên 
67 Vũ Văn Tiếp Thôn Chỉ Trung Tổ viên 
68 Nguyễn Thị Liên Thôn Chỉ Trung Tổ viên 
69 Ngô Quang Dượng Thôn Chỉ Trung Tổ viên 

Xã Phạm Kha
1 Nguyễn Văn Chính Thôn Đỗ Thượng Tổ trưởng
2 Vũ Văn Trong Thôn Đỗ Thượng Tổ phó
3 Nguyễn Quang Cách Thôn Đỗ Thượng Tổ viên 
4 Nguyễn Thị Hoan Thôn Đỗ Thượng Tổ viên 
5 Vũ Thị Đào Thôn Đỗ Thượng Tổ viên
6 Vũ Văn Hán Thôn Đỗ Hạ Tổ trưởng
7 Nguyễn Thanh Minh Thôn Đỗ Hạ Tổ phó
8 Phạm Hồng Nghĩa Thôn Đỗ Hạ Tổ viên 
9 Phạm Minh Huế Thôn Đỗ Hạ Tổ viên 
10 Nguyễn Văn Đường Thôn Đỗ Hạ Tổ viên 
11 Trần Văn Quảng Thôn Đạo Lâm Tổ trưởng
12 Nguyễn Thanh Đạo Thôn Đạo Lâm Tổ phó
13 Trần Tú Anh Thôn Đạo Lâm Tổ viên 
14 Phạm Văn Ngọ Thôn Đạo Lâm Tổ viên 
15 Phạm Thị Nhắt Thôn Đạo Lâm Tổ viên 

Xã Đoàn Tùng
1 Hoàng Văn Soát Thôn Đào Lâm Tổ trưởng
2 Hoàng Văn Quảng Thôn Đào Lâm Tổ phó
3 Nguyễn Văn Ngọt Thôn Đào Lâm Tổ viên 
4 Nguyễn Thị Dậu Thôn Đào Lâm Tổ viên 
5 Trương Văn Thêm Thôn Đào Lâm Tổ viên 
6 Trịnh Thị Xuân Thôn Đào Lâm Tổ viên 
7 Nguyễn Viết Nguồn Thôn Đào Lâm Tổ viên 
8 Lê Văn Tịnh Thôn Đào Lâm Tổ viên 
9 Nguyễn Thị Tâm Thôn Đào Lâm Tổ viên 
10 Đỗ Tuấn Anh Thôn Đào Lâm Tổ viên 
11 Trương Thị Mong Thôn Đào Lâm Tổ viên 
12 Nguyễn Thị Hoa Thôn Phạm Lâm Tổ trưởng
13 Nguyễn Thị Vui Thôn Phạm Lâm Tổ phó
14 Trần Văn Hiếu Thôn Phạm Lâm Tổ viên 
15 Đào Đình Phần Thôn Phạm Lâm Tổ viên 
16 Đào Thị Tuyến Thôn Phạm Lâm Tổ viên 
17 Trần Danh Lân Thôn Phạm Lâm Tổ viên 
18 Hà Thị Thuận Thôn Phạm Lâm Tổ viên 
19 Nguyễn Văn Thành Thôn Thúy Lâm Tổ trưởng
20 Trần Thị Thắm Thôn Thúy Lâm Tổ phó
21 Trần Xuân Chiến Thôn Thúy Lâm Tổ viên 



22 Đào Đình Chắm Thôn Thúy Lâm Tổ viên 
23 Trần Thị Dấm Thôn Thúy Lâm Tổ viên 
24 Nguyễn Hoa Như Thôn Thúy Lâm Tổ viên 
25 Đào Thị Duyên Thôn Thúy Lâm Tổ viên 
26 Đào Đức Pha Khu dân cư số 1 Tổ trưởng
27 Hoàng Văn Võ Khu dân cư số 1 Tổ phó
28 Phan Kiều Long Khu dân cư số 1 Tổ viên 
29 Phạm Văn Điểm Khu dân cư số 1 Tổ viên 
30 Đỗ Thị Tươi Khu dân cư số 1 Tổ viên 
31 Nguyễn Văn Triệu Khu dân cư số 1 Tổ viên 
32 Trương Văn Hòa Khu dân cư số 1 Tổ viên 

Xã Thanh Giang
1 Trần Văn Đăng Thôn Tiêu Sơn Tổ trưởng
2 Trương Quang Triệu Thôn Tiêu Sơn Tổ phó
3 Lê Hữu Quang Thôn Tiêu Sơn Tổ viên 
4 Trần Ngọc Nghiệp Thôn Tiêu Sơn Tổ viên 
5 Nguyễn Văn Vương Thôn Tiêu Sơn Tổ viên 
6 Phạm Thị Thêu Thôn Tiêu Sơn Tổ viên 
7 Phạm Thị Lan Thôn Tiêu Sơn Tổ viên 
8 Vũ Thị Thắm Thôn Tiêu Sơn Tổ viên 
9 Nguyễn Hữu Việt Thôn Tiêu Sơn Tổ viên 
10 Trần Duy Hiền Thôn Tiêu Sơn Tổ viên 
11 Đinh Văn Kiên Thôn Phù Tải 1 Tổ trưởng
12 Vũ Thông Hoa Thôn Phù Tải 1 Tổ phó
13 Nguyễn Văn Tĩnh Thôn Phù Tải 1 Tổ viên 
14 Vũ Đình Liệt Thôn Phù Tải 1 Tổ viên 
15 Bùi Thị Bình Thôn Phù Tải 1 Tổ viên 
16 Nguyễn Khắc Khích Thôn Phù Tải 1 Tổ viên 
17 Đinh Văn Tuyên Thôn Phù Tải 1 Tổ viên 
18 Vũ Thông Tính Thôn Phù Tải 1 Tổ viên 
19 Nguyễn Quang Tháp Thôn Phù Tải 2 Tổ trưởng
20 Nguyễn Ngọc Lĩnh Thôn Phù Tải 2 Tổ phó
21 Nguyễn Văn Nam Thôn Phù Tải 2 Tổ viên 
22 Nguyễn Ngọc Đê Thôn Phù Tải 2 Tổ viên 
23 Nguyễn Thị Xuyến Thôn Phù Tải 2 Tổ viên 
24 Nguyễn Thị Sâm Thôn Phù Tải 2 Tổ viên 
25 Vũ Thị Thương Thôn Phù Tải 2 Tổ viên 
26 Vũ Đình Lương Thôn Đan Giáp Tổ trưởng
27 Vũ Đình Nam Thôn Đan Giáp Tổ phó
28 Vũ Hữu Trai Thôn Đan Giáp Tổ viên 
29 Đặng Thị Mà Thôn Đan Giáp Tổ viên 
30 Vũ Hữu Phú Thôn Đan Giáp Tổ viên 



31 Nguyễn Thị Nết Thôn Đan Giáp Tổ viên 
32 Phạm Văn Hằng Thôn Đan Giáp Tổ viên 

Xã Chi Lăng Bắc
1 Nguyễn Văn Mười Thôn Phương Khê Tổ trưởng
2 Phạm Thị Chuyên Thôn Phương Khê Tổ phó
3 Vũ Thị Tiệp Thôn Phương Khê Tổ viên 
4 Thích Minh Hiền Thôn Phương Khê Tổ viên 
5 Vũ Ngọc Đê Thôn Phương Khê Tổ viên 
6 Hoàng Thị Hải Thôn Phương Khê Tổ viên 
7 Hoàng Thị Lan Thôn Phương Khê Tổ viên 
8 Vũ Văn Thanh Thôn Phương Khê Tổ viên 
9 Vũ Văn Lượng Thôn Tào Khê Tổ Trưởng
10 Vũ Thị Tĩnh Thôn Tào Khê Tổ phó
11 Vũ Văn Khoa Thôn Tào Khê Tổ viên 
12 Ngô Viết Lượng Thôn Tào Khê Tổ viên 
13 Đào Xuân Trường Thôn Tào Khê Tổ viên 
14 Vũ Thị Huê Thôn Tào Khê Tổ viên 
15 Vũ Thị Ngắm Thôn Tào Khê Tổ viên 
16 Vũ Thị Sao Thôn Tào Khê Tổ viên 
17 Nguyễn Minh Đức Thôn Phú Khê Tổ Trưởng
18 Vũ Văn Mức Thôn Phú Khê Tổ phó
19 Vũ Văn Dinh Thôn Phú Khê Tổ viên 
20 Vũ Thị Thu Huyền Thôn Phú Khê Tổ viên 
21 Vũ Xuân Vụ Thôn Phú Khê Tổ viên 
22 Trần Bảo Đua Thôn Phú Khê Tổ viên 
23 Vũ Thị Vững Thôn Phú Khê Tổ viên 
24 Vũ Thị Hạnh Thôn Phú Khê Tổ viên 

Xã Cao Thắng
1 An Văn Chương Thôn Cao Lý Tổ trưởng
2 Đỗ Thị Thuỷ Thôn Cao Lý Tổ phó
3 Trần Văn Vũ Thôn Cao Lý Tổ viên 
4 Đỗ Thị Chuốt Thôn Cao Lý Tổ viên 
5  An Văn Lập Thôn Cao Lý Tổ viên 
6  An Thị Diện Thôn Cao Lý Tổ viên 
7 An Thị Bé Thôn Cao Lý Tổ viên 
8 An Văn Hương Thôn Cao Lý Tổ viên 
9 Lương Xuân Dựa Thôn Hoà Bình Tổ trưởng
10 An Thị Lộ Thôn Hoà Bình Tổ phó
11 An Văn Sông Thôn Hoà Bình Tổ viên 
12 An Văn Bật Thôn Hoà Bình Tổ viên 
13 Trần Thị Du Thôn Hoà Bình Tổ viên 
14 Chu Văn Hiếu Thôn Hoà Bình Tổ viên 



15  Đỗ Thị Đượm Thôn Bằng Bộ Tổ trưởng
16 Đỗ Đức Thanh Thôn Bằng Bộ Tổ phó
17 Trương Xuân Nghĩnh Thôn Bằng Bộ Tổ viên 
18 Trương Thị Hồng Thôn Bằng Bộ Tổ viên 
19 Vũ Thị Bé Thôn Bằng Bộ Tổ viên 
20 Đỗ Văn Phước Thôn Bằng Bộ Tổ viên 
21 Trương Minh Cơ Thôn Bằng Bộ Tổ viên 
22 Nguyễn Văn Đàn Thôn Văn Khê Tổ trưởng
23 Phùng Văn Duyên Thôn Văn Khê Tổ phó
24 Dương Xuân Khởi Thôn Văn Khê Tổ viên 
25 Kim Văn Đại Thôn Văn Khê Tổ viên 
26 Đỗ Thị Mây Thôn Văn Khê Tổ viên 
27 Phạm Thuý Mùi Thôn Văn Khê Tổ viên 
28 Đỗ Ngọc Nam Thôn Văn Khê Tổ viên 
29 Nguyễn Hữu Hằng Thôn Phạm Khê Tổ trưởng
30 Vũ Thị Mong Thôn Phạm Khê Tổ phó
31 Nguyễn Hữu Chí Thôn Phạm Khê Tổ viên 
32 Nguyễn Thị Uân Thôn Phạm Khê Tổ viên 
33 An Thị Huệ Thôn Phạm Khê Tổ viên 
34 Phạm Trung Thành Thôn Phạm Khê Tổ viên 
35 Nguyễn Hữu Thuận Thôn Phạm Khê Tổ viên 

Xã Ngũ Hùng
1 Đoàn Thị Nhiễu Thôn My trì Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Mai Hương Thôn My trì Tổ phó
3 Bùi Huy Thục Thôn My trì Tổ viên 
4 Nguyễn Bá Sơn Thôn My trì Tổ viên 
5 Bùi Thị Thu Hiền Thôn My trì Tổ viên 
6 Bùi Văn Cảnh Thôn My trì Tổ viên 
7 Trần Xuân Lưu Thôn My trì Tổ viên 
8 Nguyễn Thị Mai Thôn My trì Tổ viên 
9 Trần Xuân Quang Thôn Nại trì Tổ trưởng
10 Phạm Thị Ninh Thôn Nại trì Tổ phó
11 Phạm Đức Lịch Thôn Nại trì Tổ viên 
12 Bạch Thị Tính Thôn Nại trì Tổ viên 
13 Trần Quang Đại Thôn Nại trì Tổ viên 
14 Vũ Như Bẩy Thôn Nại trì Tổ viên 
15 Phạm Thị Lương Thôn Nại trì Tổ viên 
16 Vũ Đức Thượng Thôn Cụ trì Tổ trưởng
17 Phạm Văn Dinh Thôn Cụ trì Tổ phó
18 Nguyễn Thị Dư Thôn Cụ trì Tổ viên 
19 Vũ Đức Tập Thôn Cụ trì Tổ viên 
20 Nguyễn Thị Dương Thôn Cụ trì Tổ viên 



21 Phạm Quang Trung Thôn Cụ trì Tổ viên 
22 Vũ Văn Nghiệp Thôn Cụ trì Tổ viên 
23 Lê Thị Ngà Thôn La Ngoại Tổ trưởng
24 Tạ Thị Việt Thắng Thôn La Ngoại Tổ phó
25 Giang Đình Chuyền Thôn La Ngoại Tổ viên 
26 Khương Thị Lụa Thôn La Ngoại Tổ viên 
27 Bùi Văn Đoàn Thôn La Ngoại Tổ viên 
28 Vũ Văn Nghiệp Thôn La Ngoại Tổ viên 
29 Nguyễn Trọng Đính Thôn La Ngoại Tổ viên 
30 Bùi Hồng Quảng Thôn La Ngoại Tổ viên 
31 Lê Danh Xuyền Thôn Tiêu Lâm Tổ trưởng
32 Nguyễn Thị Hương Thôn Tiêu Lâm Tổ phó
33 Phạm Thị Bông Thôn Tiêu Lâm Tổ viên 
34 Khương Đình Nhí Thôn Tiêu Lâm Tổ viên 
35 Khương Thị Gấm Thôn Tiêu Lâm Tổ viên 
36 Khương Đình Đôn Thôn Tiêu Lâm Tổ viên 
37 Lê Danh Hấn Thôn Tiêu Lâm Tổ viên 
38 Nguyễn Thị Thêu Thôn Tiêu Lâm Tổ viên 

Xã Ngô Quyền
1 Lê Văn Huyện Thôn Phạm Tân Tổ trưởng
2 Lương Xuân Lền Thôn Phạm Tân Tổ phó
3 Lê Thị Ngừng Thôn Phạm Tân Tổ viên 
4 Nguyễn Xuân Lý Thôn Phạm Tân Tổ viên 
5 Nguyễn Đức Bang Thôn Phạm Tân Tổ viên 
6 Nông Thị Thu Huyền Thôn Phạm Tân Tổ viên 
7 Trần Xuân Hải Thôn Phạm Tân Tổ viên 
8 Lê Công Binh Thôn Phạm Tân Tổ viên 
9 Nguyễn Ngọc Thiện Thôn Phạm Xá Tổ trưởng
10 Trương Đức Tải Thôn Phạm Xá Tổ phó
11 Luyện Thị Ngần Thôn Phạm Xá Tổ viên 
12 Trương Văn Luyến Thôn Phạm Xá Tổ viên 
13 Nguyễn Thị Lã Thôn Phạm Xá Tổ viên 
14 Nguyễn Duy Cát Thôn Phạm Xá Tổ viên 
15 Trương Văn Trình Thôn Phạm Xá Tổ viên 
16 Vũ Văn Tuynh Thôn Phạm Xá Tổ viên 
17 Cao Hùng Thắng Thôn Vũ Xá Tổ trưởng
18 Cao Xuân Lộc Thôn Vũ Xá Tổ phó
19 Nguyễn Thị Năm Thôn Vũ Xá Tổ viên 
20 Trần Thị Hải Thôn Vũ Xá Tổ viên 
21 Phạm Công Vàn Thôn Vũ Xá Tổ viên 
22 Phạm Thị Khuông Thôn Vũ Xá Tổ viên 
23 Nguyễn Văn Thắng Thôn Vũ Xá Tổ viên 



24 Phạm Thị Lan Thôn Vũ Xá Tổ viên 
25 Nguyễn Văn Tân Thôn Vũ Xá Tổ viên 
26 Nguyễn Văn Thu Thôn Phạm Lý Tổ trưởng
27 Nguyễn Xuân Kửu Thôn Phạm Lý Tổ phó
28 Vũ Văn Hưởng Thôn Phạm Lý Tổ viên 
29 Nguyễn Thị Hồng Nhạn Thôn Phạm Lý Tổ viên 
30 Nguyễn Thị Hà Thôn Phạm Lý Tổ viên 
31 Nguyễn Ngọc Giồng Thôn Phạm Lý Tổ viên 
32 Nguyễn Thị Lượt Thôn Phạm Lý Tổ viên 
33 Nguyễn Tuấn Dũng Thôn Phạm Lý Tổ viên 
34 Hoàng Thanh Chiến Thôn Phạm Lý Tổ viên 
35 Vũ Văn Hòe Thôn Tiên Lữ Tổ trưởng
36 Nguyễn Văn Xanh Thôn Tiên Lữ Tổ phó
37 Vũ Mạnh Phúc Thôn Tiên Lữ Tổ viên 
38 Vũ Thị Tâm Thôn Tiên Lữ Tổ viên 
39 Vũ Văn Thanh Thôn Tiên Lữ Tổ viên 
40 Vũ Huy Triệu Thôn Tiên Lữ Tổ viên 
41 Phạm Xuân Mến Thôn Tiên Lữ Tổ viên 
42 Phạm Xuân Ngữ Thôn Tiên Lữ Tổ viên 
43 Nguyễn Văn Trung Thôn Văn Xá Tổ trưởng
44 Hoàng Văn Đồng Thôn Văn Xá Tổ phó 
45 Trần Văn Cảnh Thôn Văn Xá Tổ viên 
46 Hoàng Thị Liễu Thôn Văn Xá Tổ viên 
47 Nguyễn Ngọc Ánh Thôn Văn Xá Tổ viên 
48 Hoàng Thị Lộc Thôn Văn Xá Tổ viên 
49 Nguyễn Văn Míc Thôn Văn Xá Tổ viên 
50 Nguyễn Trọng Hùng Thôn Văn Xá Tổ viên

Xã Lam Sơn
1 Nguyễn Trung Cước     Thôn Kim Trang Đông Tổ trưởng
2 Mai Văn Khá Thôn Kim Trang Đông Tổ phó
3 Lê Thị Liên Thôn Kim Trang Đông Tổ viên 
4 Mai Lưu Luyến Thôn Kim Trang Đông Tổ viên 
5 Nguyễn Văn Thềm Thôn Kim Trang Đông Tổ viên 
6 Nguyễn Văn Ngãi Thôn Kim Trang Đông Tổ viên 
7 Mai Văn Khoát Thôn Kim Trang Đông Tổ viên 
8 Lê Văn Đảng Thôn Kim Trang Đông Tổ viên 
9 Mai Thị Hằng Thôn Kim Trang Đông Tổ viên 
10 Nguyễn Thị Luyến Thôn Kim Trang Đông Tổ viên 
11  Vũ Thị Mai Thôn Kim Trang Đông Tổ viên 
12 Mai Hồng Thêm Thôn Kim Trang Đông Tổ viên 
13 Hoàng Văn Doãn    Thôn Kim Trang Đông Tổ viên 
14 Nguyễn Văn Giới          Thôn Kim Trang Tây Tổ trưởng



15 Phạm Văn Khuê Thôn Kim Trang Tây Tổ phó
16 Nguyễn Thị Quỳnh Thôn Kim Trang Tây Tổ viên 
17 Phạm Hồng Tam Thôn Kim Trang Tây Tổ viên 
18 Nguyễn Đức Ninh Thôn Kim Trang Tây Tổ viên 
19 Nguyễn Văn Luật Thôn Kim Trang Tây Tổ viên 
20 Phạm Văn Sáng Thôn Kim Trang Tây Tổ viên 
21 Nguyễn Thị Thanh Thôn Kim Trang Tây Tổ viên 
22  Mai Công Chiến Thôn Kim Trang Tây Tổ viên 
23 Nguyễn Thị Hoài Thôn Kim Trang Tây Tổ viên 
24 Phạm Văn Liệu Thôn Kim Trang Tây Tổ viên 
25 Nguyễn Văn Cường Thôn Kim Trang Tây Tổ viên 
26 Nguyễn Thị Mùa Thôn Lam Sơn Tổ trưởng
27 Nguyễn Văn Thịnh Thôn Lam Sơn Tổ phó
28 Vũ Đức Tuấn Thôn Lam Sơn Tổ viên 
29 Lê Quang Dũng Thôn Lam Sơn Tổ viên 
30 Mai Văn Ly Thôn Lam Sơn Tổ viên 
31 Nguyễn Thị Nga Thôn Lam Sơn Tổ viên 
32 Lê Thị Quỳnh Thôn Lam Sơn Tổ viên 
33 Hà Ngọc Khang Thôn Lam Sơn Tổ viên 
34 Ông Nguyễn Văn Sáu Thôn Lam Sơn Tổ viên 
35 Bà Nguyễn Thị Sang Thôn Lam Sơn Tổ viên 
36 Ông Phạm Đức Thu Thôn Lam Sơn Tổ viên 
37 Vũ Đức Minh Thôn Thọ Trương Tổ trưởng
38 Nguyễn Duy Phú Thôn Thọ Trương Tổ phó
39 Vũ Khắc Hiệu Thôn Thọ Trương Tổ viên 
40  Trần Trung Sông Thôn Thọ Trương Tổ viên 
41 Nguyễn Văn Huẩn Thôn Thọ Trương Tổ viên 
42 Trương Văn Trại        Thôn Thọ Trương Tổ viên 
43 Nguyễn Mạnh Gắng Thôn Thọ Trương Tổ viên 
44 Trương Công Thưởng Thôn Thọ Trương Tổ viên 
45 Nguyễn Văn Quý Thôn Thọ Trương Tổ viên 
46 Vũ Thị Hường              Thôn Thọ Trương Tổ viên 
47 Vũ Văn Thuần Thôn Thọ Trương Tổ viên 
48 Nguyễn Thị Sinh Thôn Thọ Trương Tổ viên 
49 Trương Mậu Bộ Thôn Thọ Trương Tổ viên 
50 Nguyễn Thị Duyên Thôn Thọ Xuyên Tổ trưởng
51 Nguyễn Văn Thẩm Thôn Thọ Xuyên Tổ phó
52 Nguyễn Văn Đũi Thôn Thọ Xuyên Tổ viên 
53 Đào Ngọc Hải Thôn Thọ Xuyên Tổ viên 
54 Vũ Đức Xuyến Thôn Thọ Xuyên Tổ viên 
55 Phạm Đình Hanh Thôn Thọ Xuyên Tổ viên 

    56 Phạm Hồng Thanh Thôn Thọ Xuyên Tổ viên 



57 Nguyễn Văn Lộc         Thôn Thọ Xuyên Tổ viên 
58 Bùi Quang Tuệ Thôn Thọ Xuyên Tổ viên 
59 Nguyễn Thị Sồi Thôn Thọ Xuyên Tổ viên 
60 Bùi Văn Quảng Thôn Thọ Xuyên Tổ viên 
61 Bùi Quang Dương Thôn Thọ Xuyên Tổ viên 
62 Vũ Văn Đà Thôn Thọ Xuyên Tổ viên 

Xã Tân Trào
1 Vũ Văn Trị Thôn Hoàng Tường Tổ trưởng
2 Phạm Văn Thuyên Thôn Hoàng Tường Tổ viên 
3 Phạm Văn Mùa Thôn Hoàng Tường Tổ viên 
4 Dđoàn Thị Quyện Thôn Hoàng Tường Tổ viên 
5 Lê Xuân Toàn Thôn Hoàng Tường Tổ viên 
6 Đoàn Thị Bắc Thôn Hoàng Tường Tổ viên 
7 Lê Hồng Lư Thôn Hoàng Tường Tổ viên 
8 Nguyễn Bá Ngọc Thôn Hoàng Tường Tổ viên 
9 Phạm Văn Vĩnh Thôn Từ Ô Tổ trưởng
10 Nguyễn Văn Nguồn Thôn Từ Ô Tổ viên 
11 Vũ Văn Quay Thôn Từ Ô Tổ viên 
12 Nhữ Thị Hiền Thôn Từ Ô Tổ viên 
13 Bùi Thị Mý Thôn Từ Ô Tổ viên 
14 Trần Văn Đức Thôn Từ Ô Tổ viên 
15 Trần Văn Chiển Thôn Từ Ô Tổ viên 
16 Lê Văn Kiện Thôn Từ Ô Tổ viên 
17 Lê Văn Kiện Thôn Từ Ô Tổ viên 
18 Dương Thị Điều Thôn Từ Ô Tổ viên 
19 Phạm Thị Ngạn Thôn Lang Gia Tổ trưởng
20 Vũ Văn Thạch Thôn Lang Gia Tổ viên 
21 Nguyễn Văn Tài Thôn Lang Gia Tổ viên 
22 Bùi Thị Thoa Thôn Lang Gia Tổ viên 
23 Vũ Văn Huyên Thôn Lang Gia Tổ viên 
24 Nguyễn Văn Trình Thôn Lang Gia Tổ viên 
25 Vũ Văn Dung Thôn Lang Gia Tổ viên 
26 Nguyễn Đức Thiện Thôn Lang Gia Tổ viên 
27 Nguyễn Văn Tiền Thôn Lang Gia Tổ viên 
28 Ngô Văn Đoan Thôn Ngọc Lập Tổ trưởng
29 Nguyễn Văn Mong Thôn Ngọc Lập Tổ viên 
30 Nguyễn Văn Thật Thôn Ngọc Lập Tổ viên 
31 Đinh Thị Bảo Nhi Thôn Ngọc Lập Tổ viên 
32 Nhữ Thị Hệ Thôn Ngọc Lập Tổ viên 
33 Ngô Bá Thất Thôn Ngọc Lập Tổ viên 
34 Nguyễn Thị Huê Thôn Ngọc Lập Tổ viên 
35 Vũ Văn Phường Thôn Ấp Yên Tổ trưởng



36 Ngô Văn Đúng Thôn Ấp Yên Tổ viên 
37 Bùi Văn Sinh Thôn Ấp Yên Tổ viên 
38 Hoàng Văn Loãn Thôn Ấp Yên Tổ viên 
39 Vũ Thị Lan Thôn Ấp Yên Tổ viên 
40 Nguyễn Đức Dậu Thôn Ấp Yên Tổ viên 
41 Phạm Thị Doanh Thôn Ấp Yên Tổ viên 
42 Vũ Thị Quế Thôn Ấp Yên Tổ viên 
43 Vũ Duy Nhất Thôn An Xá Tổ trưởng
44 Nguyễn Văn Công Thôn An Xá Tổ viên 
45 Vũ Duy Tuyên Thôn An Xá Tổ viên 
46 Vũ Xuân Khuy Thôn An Xá Tổ viên 
47 Vũ Thị Hoa Thôn An Xá Tổ viên 
48 Vũ Tiến Dũng Thôn An Xá Tổ viên 
49 Vũ Văn Bậc Thôn An Xá Tổ viên 
50 Vũ Thị Lớp Thôn An Xá Tổ viên 

Xã Thanh Tùng
1 Nguyễn Đức Phụng Thôn Đông Tổ trưởng
2 Phạm Thị Hoài      Thôn Đông Tổ phó
3 Nguyễn Đức Dự Thôn Đông Tổ viên 
4 Nguyễn Đức Truy Thôn Đông Tổ viên 
5 Nguyễn Thị Luyến Thôn Đông Tổ viên 
6 Nguyễn Lương Ngoạn Thôn Đông Tổ phó
7 Nguyên Đình Bảng           Thôn Đông Tổ viên 
8 Nguyễn Đình Nam Thôn Đông Tổ viên 
9 Nguyễn Công Phượng Thôn Đông Tổ viên 
10 Nguyễn Hữu Hiếu Thôn Đoàn Phú Tổ trưởng
11 Phăm Văn Măng Thôn Đoàn Phú Tổ phó
12 Nguyễn Anh Sừu Thôn Đoàn Phú Tổ viên 
13 Nguyễn Đăng Thanh Thôn Đoàn Phú Tổ viên 
14 Phạm Thị Thảo Thôn Đoàn Phú Tổ phó
15 Nguyễn Thị Luyến Thôn Đoàn Phú Tổ viên 
16 Nguyễn Trọng Hợi                    Thôn Đoàn Phú Tổ viên 
17 Nguyễn Thị Lan Thôn Đoàn Phú Tổ viên 
18 Vũ Thị Hương               Thôn Đoàn Phú Tổ viên 
19 Vũ Trọng Gia Thôn La Xá Tổ trưởng
20 Vũ Văn Thẫm Thôn La Xã Tổ phó
21 Nguyễn Thị Vẻ    Thôn La Xá Tổ viên 
22 Vũ Đình Bằng Thôn La Xã Tổ viên 
23 Vũ Khánh Mựu Thôn La Xá Tổ phó
24 Cao Thị Huyên Thôn La Xã Tổ viên 
25 Vũ Thị Nhẫn  Thôn La Xá Tổ viên 
26 Phạm Thị Ba             Thôn La Xã Tổ viên 



27 Vũ Văn Toàn        Thôn La Xá Tổ viên 
Xã Tứ Cường

1 An Hồng Nguyên Thôn Gia Cốc Tổ trưởng
2 An Văn Thồ Thôn Gia Cốc Tổ viên 
3 Vũ Thị Gái Thôn Gia Cốc Tổ viên 
4 Vũ Xuân Tin Thôn Gia Cốc Tổ viên 
5 Phạm Quang Hướng Thôn Gia Cốc Tổ viên 
6 An Văn Ngừng Thôn Gia Cốc Tổ viên 
7 Phạm Thị Xuân Thôn Phú Mễ Tổ trưởng
8 Phạm Ngọc Hòa Thôn Phú Mễ Tổ viên 
9 Trần Xuân Hiển Thôn Phú Mễ Tổ viên 
10 Trần Văn Hào Thôn Phú Mễ Tổ viên 
11 Vũ Thị Bướm Thôn Phú Mễ Tổ viên 
12 Lưu Hồng Tín Thôn Phú Mễ Tổ viên 
13 Phạm Văn Thảo Thôn An Khoái Tổ trưởng
14 Vũ Cao Thiệu Thôn An Khoái Tổ viên 
15 Vũ Thị Hoa Thôn An Khoái Tổ viên 
16 Tạ Xuân Tứ Thôn An Khoái Tổ viên 
17 Nguyễn Thị Dương Thôn An Khoái Tổ viên 
18 Nguyễn Tiến Dụng Thôn An Khoái Tổ viên 
19 Bùi Đăng Huệ Thôn An Nghiệp Tổ trưởng
20 Trần Xuân Vượng Thôn An Nghiệp Tổ viên 
21 Đỗ Thế Toàn Thôn An Nghiệp Tổ viên 
22 An Thị Liền Thôn An Nghiệp Tổ viên 
23 An Thị Duệ Thôn An Nghiệp Tổ viên 
24 Trần Văn Khảm Thôn An Nghiệp Tổ viên 

Xã Đoàn Kết
1 Phạm Văn Hiệu Thôn Châu Quan Tổ trưởng
2 Bùi Văn Đồi Thôn Châu Quan Tổ phó
3 Bùi Văn Linh Thôn Châu Quan Tổ viên 
4 Phạm Quốc Tuấn Thôn Châu Quan Tổ viên 
5 Bùi Văn Nhiệm Thôn Châu Quan Tổ viên 
6 Nguyễn Văn Lịch Thôn Châu Quan Tổ viên 
7 Bùi Văn Nam Thôn Châu Quan Tổ viên 
8 Ngô Thị Nhích Thôn Châu Quan Tổ viên 
9 Ngô Văn Nhị Thôn Thủ Pháp Tổ trưởng
10 Trần Thị Hào Thôn Thủ Pháp Tổ phó
11 Nguyễn Thị Tư Thôn Thủ Pháp Tổ viên 
12 Bùi Văn Văn Thôn Thủ Pháp Tổ viên 
13 Vũ Văn Giáo Thôn Thủ Pháp Tổ viên 
14 Ngô Văn Nữa Thôn Thủ Pháp Tổ viên 
15 Nguyễn Văn Gôn Thôn Thủ Pháp Tổ viên 



16 Nguyễn Duy Mát Thôn Thủ Pháp Tổ viên 
17 Trần Văn Măng Thôn Từ Xá Tổ trưởng
18 Vũ Ngọc Chiến Thôn Từ Xá Tổ phó
19 Vũ Đức Nghị Thôn Từ Xá Tổ viên 
20 Nguyễn Đức Khôi Thôn Từ Xá Tổ viên 
21 Nguyễn Đức Thơm Thôn Từ Xá Tổ viên 
22 Trần Thị Mơ Thôn Từ Xá Tổ viên 
23 Vũ Thị Thuần Thôn Từ Xá Tổ viên 
24 Trần Huy Đệ Thôn Từ Xá Tổ viên 
25 Nguyễn Văn Quang Thôn Bùi Xá Tổ trưởng
26 Lê Văn Sở Thôn Bùi Xá Tổ phó
27 Đinh Thị Đoàn Thôn Bùi Xá Tổ viên 
28 Nguyễn Thị Thanh Thôn Bùi Xá Tổ viên 
29 Nguyên Đình Nam Thôn Bùi Xá Tổ viên 
30 Trịnh Xuân Hải Thôn Bùi Xá Tổ viên 
31 Nguyễn Văn Cấn Thôn Bùi Xá Tổ viên 
32 Đặng Xuân Mạnh Thôn Tòng Hóa Tổ trưởng
33 Vũ Văn Cương Thôn Tòng Hóa Tổ phó
34 Nguyễn Văn Thiết Thôn Tòng Hóa Tổ viên 
35 Nguyễn Văn Lợi Thôn Tòng Hóa Tổ viên 
36 Hoàng Thị Xuyến Thôn Tòng Hóa Tổ viên 
37 Trần Thị Hiến Thôn Tòng Hóa Tổ viên 
38 Hoàng Văn Nhữ Thôn Tòng Hóa Tổ viên 
39 Nguyễn Thành Trung Thôn Tòng Hóa Tổ viên 

Xã Chi Lăng Nam
1 Bùi Tiến Tĩnh Thôn An Dương Tổ trưởng
2 Nguyễn Quang Huy Thôn An Dương Tổ phó
3 Nguyễn Duy Chuốc Thôn An Dương Tổ viên
4 Bùi Trọng Bền Thôn An Dương Tổ viên
5 Nguyễn Đức Châu Thôn An Dương Tổ viên
6 Vũ Thị San Thôn An Dương Tổ viên
7 Nguyễn Thị Gấm Thôn An Dương Tổ viên
8 Nguyễn Đăng Lơ Thôn An Dương Tổ viên
9 Nguyễn Đức Phú Thôn An Dương Tổ viên
10 Nguyễn Thị Hải Anh Thôn Triều Dương Tổ trưởng
11 Ngô Đình Hùng Thôn Triều Dương Tổ phó
12 Vũ Văn Thóa Thôn Triều Dương Tổ viên
13 Vũ Thị Lanh Thôn Triều Dương Tổ viên
14 Nguyễn Thu Hương Thôn Triều Dương Tổ viên
15 Vũ Thị Nhài Thôn Triều Dương Tổ viên
16 Nguyễn Thị Nhung Thôn Triều Dương Tổ viên
17 Ngô Đăng No Thôn Triều Dương Tổ viên



18 Bùi Minh Tầu Thôn Triều Dương Tổ viên
19 Vũ Duy Sáu Thôn Hội Yên Tổ trưởng
20 Vũ Duy Tiếp Thôn Hội Yên Tổ phó
21 Ngô Thành Nam Thôn Hội Yên Tổ viên
22 Nguyễn Thị Nhài Thôn Hội Yên Tổ viên
23 Nguyễn Đức Toàn Thôn Hội Yên Tổ viên
24 Đỗ Trường Tam Thôn Hội Yên Tổ viên
25 Vũ Duy Mạnh Thôn Hội Yên Tổ viên
26 Nguyễn Văn Chương Thôn Hội Yên Tổ viên
27 Nguyễn Văn Ngạn Thôn Hội Yên Tổ Viên

Xã Hồng Phong
1 TẠ THỊ LÝ Thôn An Phong Tổ trưởng

2 ĐÀO QUANG ĐÔ Thôn An Phong Tổ phó

3 NGUYỄN XUÂN LUYỆN Thôn An Phong Tổ viên

4 ĐẠO TRỌNG VÂY Thôn An Phong Tổ viên

5 PHẠM THỊ DUNG Thôn An Phong Tổ viên

6 NGUYỄN THỊ SÓNG Thôn An Phong Tổ viên

7 ĐÀO TRỌNG QUẢNG Thôn An Phong Tổ viên

8 NGUYỄN THỊ NỤ Thôn Tiên Động Tổ trưởng

9 ĐẶNG THỊ TUYỂN Thôn Tiên Động Tổ viên

10 HỒ QUANG KHOẢN Thôn Tiên Động Tổ viên

11 VŨ THẦN THOẠI Thôn Tiên Động Tổ viên

12 TRẦN VĂ ĐẠT Thôn Tiên Động Tổ viên

13 VŨ TRẦN THUỶ Thôn Tiên Động Tổ viên

14 BÙI THỊ TỈNH Thôn Tiên Động Tổ viên

15 TRẦN THỊ THUÝ Thôn My Động 2 Tổ trưởng

16 TRẦN VĂN HOÀ Thôn My Động 2 Tổ viên

17 PHẠM THỊ THUẬN Thôn My Động 2 Tổ viên

18 ĐỖ THỊ LỊCH Thôn My Động 2 Tổ viên

19 TRẦN VĂN DÂNG Thôn My Động 2 Tổ viên

20 PHẠM THỊ CÁT Thôn My Động 2 Tổ viên

21 PHÙNG VĂN VIỆT Thôn My Động 2 Tổ viên

22 ĐÀO NGUYÊN NGỌC Thôn My Đồng Tổ trưởng

23 TẠ XUÂN DÂN Thôn My Đồng Tổ viên

24 NGUYỄN CÔNG NHẬT Thôn My Đồng Tổ viên

25 LÊ THỊ THIỀM Thôn My Đồng Tổ viên

26 DƯƠNG ĐÌNH TUY Thôn My Đồng Tổ viên

27 ĐỖ HỒNG QUANG Thôn My Đồng Tổ viên



28 NGUYỄN HỮU BÁT Thôn Đoàn Kết Tổ trưởng

29 NGUYỄN THỊ DẤC Thôn Đoàn Kết Tổ viên

30 TẠ VĂN THU Thôn Đoàn Kết Tổ viên

31 TẠ VĂN QUYẾN Thôn Đoàn Kết Tổ viên

32 TRẦN THỊ THẢO Thôn Đoàn Kết Tổ viên

33 TẠ VĂN TIẾN Thôn Thống Nhất Tổ trưởng

34 NGUYỄN THỊ LÀNH Thôn Thống Nhất Tổ viên

35 NGUYỄN HỮU SẢN Thôn Thống Nhất Tổ viên

36 TẠ THỊ OANH Thôn Thống Nhất Tổ viên

37 TRẦN ĐÌNH THÍCH Thôn Thống Nhất Tổ viên

38 VŨ ĐÌNH KHANG Thôn Thống Nhất Tổ viên
39 VŨ VĂN XÔ Thôn Quang Trung Tổ Trưởng
40 NGUYỄN THỊ THUỲ Thôn Quang Trung Tổ viên

41 NGUYỄN VĂN LÒNG Thôn Quang Trung Tổ viên

42 VŨ ĐÌNH HUẤN Thôn Quang Trung Tổ viên

43 LÊ VĂN HỌC Thôn Quang Trung Tổ viên

44 NGUYỄN VĂN VŨ Thôn Quang Trung Tổ viên

Thị Trấn Thanh Miện
1 Nguyễn Thị Nụ Khu An Lạc Tổ trưởng
2 Đặng Duy Hợp Khu An Lạc Tổ phó
3 Nguyễn Tăng Trạm Khu An Lạc Tổ viên 
4 Nguyễn Thị Đăng Khu An Lạc Tổ viên 
5 Bùi Đức Đương Khu An Lạc Tổ viên 
6 Nguyễn Thị Muộn Khu An Lạc Tổ viên 
7 Hoàng Trung Huấn Khu An Lạc Tổ viên 
8 Đỗ Xuân Vàng Khu Vô Hối Tổ trưởng
9 Trần Văn Tựa Khu Vô Hối Tổ phó
10 Phạm Ngọc Hậu Khu Vô Hối Tổ viên 
11 Nguyễn Văn Quyến Khu Vô Hối Tổ viên 
12 Trần Văn Kha Khu Vô Hối Tổ viên 
13 Lê Xuân Lý Khu Vô Hối Tổ viên 
14 Ngô Thị Huế Khu Vô Hối Tổ viên 
15 Vũ Thị Hải Khu Vô Hối Tổ viên 
16 Vũ Thị Kim Khu Vô Hối Tổ viên 
17 Nguyễn Văn Hào Khu Vô Hối Tổ viên 
18 Bùi Thị Đào Khu Vô Hối Tổ viên 
19 Vũ Thị Nhụ Khu Vô Hối Tổ viên 
20 Lương Thanh Tùng Khu Bất Nạo Tổ trưởng
21 Trần Văn Nam Khu Bất Nạo Tổ phó



22 Đỗ văn Duy Khu Bất Nạo Tổ viên 
23 Vũ Huy Khuông Khu Bất Nạo Tổ viên 
24 Phạm Thị Chữ Khu Bất Nạo Tổ viên 
25 Phạm Thị Lan Hương Khu Bất Nạo Tổ viên 
26 Đỗ Văn Kỳ Khu Lê Bình Tổ trưởng
27 Nguyễn Tiến Nghĩa Khu Lê Bình Tổ phó
28 Nguyễn Văn Đại Khu Lê Bình Tổ viên 
29 Nguyễn Trường Phi Khu Lê Bình Tổ viên 
30 Phạm Quang Hồng Khu Lê Bình Tổ viên 
31 Nguyễn Thị Tình Khu Lê Bình Tổ viên 
32 Lã Thị Ngọc Khu Lê Bình Tổ viên 
33 Nguyễn Tiến Thành Khu Lê Bình Tổ viên 
34 Đoàn Thị Thanh Hồng Khu Lê Bình Tổ viên 
35 Nguyễn Tiến Tài Khu Phượng Hoàng Thượng Tổ trưởng
36 Nguyễn Văn Huân Khu Phượng Hoàng Thượng Tổ phó
37 Nguyễn Tiến Thuyên Khu Phượng Hoàng Thượng Tổ viên 
38 Đào Thị Quyên Khu Phượng Hoàng Thượng Tổ viên 
39 Nguyễn Văn Dừa Khu Phượng Hoàng Thượng Tổ viên 
40 Phạm Đăng Mâu Khu Phượng Hoàng Thượng Tổ viên 
41 Nguyễn Xuân Đàm Khu Phượng Hoàng Hạ Tổ trưởng
42 Trần Duy Hưng Khu Phượng Hoàng Hạ Tổ phó
43 Nguyễn Xuân Ủy Khu Phượng Hoàng Hạ Tổ viên 
44 Nguyễn Thị Tâm Khu Phượng Hoàng Hạ Tổ viên 
45 Phạm Đoàn Thực Khu Phượng Hoàng Hạ Tổ viên 
46 Trần Đình Hai Khu Phượng Hoàng Hạ Tổ viên 
47 Trần Đình Như Khu Phượng Hoàng Hạ Tổ viên 
48 Phạm Thị Nhuận Khu Triệu Thái Tổ trưởng
49 Triệu Duy Tỏi Khu Triệu Thái Tổ phó
50 Phạm Thị Mỡ Khu Triệu Thái Tổ viên 
51 Phạm Hồng Dân Khu Triệu Thái Tổ viên 
52 Nguyễn Thị Thơ Khu Triệu Thái Tổ viên 
53 Vũ văn Trấn Khu Triệu Thái Tổ viên 
54 Phạm Thị Liên Khu Triệu Thái Tổ viên 
55 Phạm Văn Hoan Khu Triệu Thái Tổ viên 

   56 Nguyễn Thị Thuân Khu Triệu Thái Tổ viên 
57 Triệu Thị Vẽ Khu Triệu Thái Tổ viên 
58 Đỗ Tiến Tiễn Khu Phù Nội Tổ trưởng
59 Nguyễn Thị Lan Khu Phù Nội Tổ phó
60 Nguyễn Ngọc Thăng Khu Phù Nội Tổ viên 
61 Nguyễn Hữu Quảng Khu Phù Nội Tổ viên 
62 Nguyễn Thị Hằng Khu Phù Nội Tổ viên 
63 Phạm Tiến Đệ Khu Phù Nội Tổ viên 



Người lập

Đinh Thị Hảo

TRƯỞNG PHÒNG

An Đăng Sáng

64 Nguyễn Thị Thương Khu Phù Nội Tổ viên 
65 Phạm Khắc Tới Khu Phù Nội Tổ viên 
66 Phạm Quang Trình Khu Phù Nội Tổ viên 
67 Vũ Thị Sáu Khu Phù Nội Tổ viên 

Tổng 686 Hòa giải viên 83 Tổ hòa giải
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